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Ainoki-chō 相木町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Aoba-chō あおば町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Akasaka-chō 赤坂町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Akatani-chō 赤谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Ajimano-chō 味真野町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Ajimanodanchi 味真野団地 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Azuma-chō 吾妻町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Aratani-chō 荒谷町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Awatabe-chō Asahi 粟田部町旭 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Awatabe-chō Kuratani 粟田部町鞍谷 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Awatabe-chō Sakae 粟田部町栄 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Awatabe-chō Tominaga 粟田部町富永 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Awatabe-chō Nishiyama 粟田部町西山 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Awatabe-chō Hōei 粟田部町宝栄 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Awatabe-chō Hōrai 粟田部町蓬莱 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Awano-chō 粟野町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
An'yōji-chō 安養寺町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Iehisa-chō 家久町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Ikeizumi-chō 池泉町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Ikenokami-chō 池ノ上町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Ichinono-chō 市野々町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Inayose-chō 稲寄町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Imajuku-chō 今宿町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Iritani-chō 入谷町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Iwauchi-chō 岩内町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Iwamoto-chō 岩本町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Umazukajūtaku 馬塚住宅 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Uryū-chō 瓜生町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Uryūno-chō 瓜生野町 ※ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3 ※Chỉ thứ hai
Oizu-chō 不老町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Ōshio-chō 大塩町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Ōtaki-chō 大滝町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Ōtani-chō 大谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Ōde-chō 大手町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Ōhira-chō 大平町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Ōmushi-chō 大虫町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Ōmushihon-chō 大虫本町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Ōmushihon-chō Shōrenge 大虫本町勝蓮花 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Ōya-chō 大屋町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Okamoto-chō 岡本町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Okumiyadani-chō 奥宮谷町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Oshida 1 chōme 押田一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Oshida 2 chōme 押田二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Onodani-chō 小野谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Kasugano-chō 春日野町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Kataya-chō 片屋町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Katsura-chō 桂町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Kamiōda-chō
(Đường trang trại Nōmen) 上太田町（農免道路） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3

Kamiōda-chō 上太田町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Kamiōtsubo-chō 上大坪町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3 Trừ lon, chai nhựa

Kamikurokawa-chō 上黒川町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Kamikomatsu-chō 上小松町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Kamishime-chō 上四目町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Kamimakara-chō 上真柄町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Kayadani-chō 萱谷町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Karasugadaira-chō 鴉ヶ平町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Gakuen Danchi 学園団地 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Kita-chō 北町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Kitaoyama-chō 北小山町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Kitago 1 chōme 北府一丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Kitago 2 chōme 北府二丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Kitago 3 chōme 北府三丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Kitago 4 chōme 北府四丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Kitasakashita-chō 北坂下町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Kitasenpuku-chō 北千福町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Kitahino Danchi 北日野団地 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Kitayama-chō 北山町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Kyōmachi 1 chōme 京町一丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
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Kyōmachi 2 chōme 京町二丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Kyōmachi 3 chōme 京町三丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Kiyone-chō 清根町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Kuzuoka-chō 葛岡町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Kudashi-chō 朽飯町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Kutsukake-chō 沓掛町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Kunikane-chō 国兼町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Kunitaka 1 chōme 国高一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Kunitaka 2 chōme 国高二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Kunitaka 3 chōme 国高三丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Kuninaka-chō 国中町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Kōtōgahara-chō 勾当原町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Kōyō-chō 向陽町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Kokufu 1 chōme 国府一丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Kokufu 2 chōme 国府二丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Kosugi-chō 小杉町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Kono-chō 小野町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Komatsu 1 chōme 小松一丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Komatsu 2 chōme 小松二丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Komeguchihotokedani-chō 米口仏谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Gobuichi-chō 五分市町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Saiwai-chō 幸町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Sadatomo-chō 定友町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Sawa-chō 沢町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Shibahara 1 chōme 芝原一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Shibahara 2 chōme 芝原二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Shibahara 3 chōme 芝原三丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Shibahara 4 chōme 芝原四丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Shibahara 5 chōme 芝原五丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Shima-chō 島町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Shimizugashira-chō 清水頭町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Shimoōda-chō 下太田町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Shimokurokawa-chō 下黒川町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Shimoshime-chō 下四目町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Shimotoita 下戸板 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Shimonakatsuhara-chō 下中津原町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Shimohirabuki-chō 下平吹町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Shimobessho-chō 下別所町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Shō-chō 庄町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Shōden-chō 庄田町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Shōbudani-chō 菖蒲谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Shōrenge-chō 勝蓮花町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Shirōmaru-chō 四郎丸町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Shirōmaru-chō
(Nhà ở thành phố Fujinoki) 四郎丸町（藤ノ木市住） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4

Shirosaki-chō 白崎町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Shin-chō
(dọc theo Quốc lộ 365) 新町(365号線沿） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3

Shin-chō 新町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Shinkono-chō 新小野町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Shinzaike-chō 新在家町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Shindō-chō 新堂町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Shinbo-chō
(dọc theo Quốc lộ 8 cũ) 新保町（旧8号線沿） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3

Shinbo-chō 新保町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Shinbo 1 chōme 新保一丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Shinbo 2 chōme 新保二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Shinmei-chō 神明町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Sugio-chō 杉尾町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Sugisaki-chō 杉崎町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Sumiyoshi-chō 住吉町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Sengōdani-chō 千合谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Senpuku-chō
(dọc theo Quốc lộ 8 cũ) 千福町（旧８号線沿） ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3

Senpuku-chō
(dọc theo Tuyến đường
Takefu-Komeno)

千福町（武生米ノ線沿） ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3

Senpuku-chō 千福町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Sohara-chō 曽原町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Takaoka-chō 高岡町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Takagi-chō 高木町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
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Takase 1 chōme 高瀬一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Takase 2 chōme 高瀬二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Takamori-chō 高森町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Takefuyanagi-chō 武生柳町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Chūō 1 chōme 中央一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Chūō 2 chōme 中央二丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Chōgo-chō 長五町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Tsuka-chō 塚町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Tsukabara-chō 塚原町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Tsukimi-chō 月見町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Tsuchiyamakodani-chō 土山小谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Tsunehisa-chō 常久町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Tsunehisa Danchi 常久団地 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Teraji-chō 寺地町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Tennō-chō 天王町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Tokuma-chō 徳間町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Totani-chō 戸谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Todoroi-chō 轟井町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Tono-chō 殿町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Tobe-chō 都辺町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Ton'yamachi-chō 問屋町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nakai-chō 中居町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Nakain-chō 中印町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Nakashinjō-chō 中新庄町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nakatsuhara-chō 中津原町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Nakatsuyama-chō 中津山町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Nakano-chō 中野町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Nakahirabuki-chō 中平吹町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Nakayama 仲山 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Nakayama-chō 中山町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Nagao-chō 長尾町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nagatani-chō 長谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nagatoro-chō 長土呂町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Namigaki-chō 波垣町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nawate-chō 畷町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Nikaidō-chō 二階堂町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Nishio-chō 西尾町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nishikashio-chō 西樫尾町 ○ ○ Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Nishiki-chō 錦町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Nishikōchi-chō 西河内町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nishishōzakai-chō 西庄境町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Nishitani-chō 西谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Nyūnogō-chō 丹生郷町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Nooka-chō 野岡町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Nogami-chō 野上町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Hagiwara-chō 萩原町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Haguri-chō 余田町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Hata-chō 畑町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Hachikoku-chō 八石町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Hachiman 1 chōme 八幡一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Hachiman 2 chōme 八幡二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Haruyama-chō 春山町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Bajōme-chō 馬上免町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Bandai-chō 万代町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Hiodani-chō 桧尾谷町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Higashikashio-chō 東樫尾町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Higashishōzakai-chō 東庄境町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Higashisenpuku-chō 東千福町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Hisaka-chō 氷坂町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Hinomi 1 chōme 日野美一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Hinomi 2 chōme 日野美二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Himekawa 1  chōme 姫川一丁目 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Himekawa 2  chōme 姫川二丁目 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Hiraide 1 chōme 平出一丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Hiraide 2 chōme 平出二丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Hiraide 3 chōme 平出三丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Hirabayashi-chō 平林町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Hirose-chō 広瀬町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Hirosehibarigaoka 広瀬ひばりヶ丘 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
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Fukakusa 1 chōme 深草一丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Fukakusa 2 chōme 深草二丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Fujinoki-chō 藤木町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Fujimigaoka 1 chōme 富士見が丘一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Fujimigaoka  2 chōme 富士見が丘二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Fujimidai 富士見台 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Fuchū 1 chōme 府中一丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Fuchū 2 chōme 府中二丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Fuchū 1 chōme
(Dọc theo Tuyến đường Tỉnh
Ozowara / Takefu)

府中一丁目
（県道小曽原武生線沿）

○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4

Fuchū 3 chōme 府中三丁目 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Fumuro-chō 文室町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Bunkyō 1 chōme 文京一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Bunkyō 2 chōme 文京二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Heiwa-chō 平和町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Betsuin-chō 別印町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Hourai-chō 蓬莱町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Hoyama-chō 帆山町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Hori-chō 堀町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Horikawa-chō 堀川町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4
Honda 1 chōme 本多一丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Honda 2 chōme 本多二丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Honda 3 chōme 本多三丁目 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Honbo-chō 本保町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4
Honmachi-chō 本町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Maindotaun マインドタウン ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Makara-chō 真柄町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Maki-chō 牧町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Matsumori-chō
(Phía đông của JR Sta.) 松森町（JR東側） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4

Matsumori-chō
(Phía Tây của JR Sta.) 松森町（JR西側） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4

Maruka-chō 丸岡町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Mizuma-chō 水間町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Mitsukuchi-chō 三ツ口町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Mitsumata-chō 三ツ俣町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Mitsuya-chō 三ツ屋町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Midorinomura みどりの村 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Minami 1 chōme 南一丁目 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Minami 2 chōme 南二丁目 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Minami 3 chōme 南三丁目 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Minamioyama-chō 南小山町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Minamisakashita-chō 南坂下町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Minaminaka-chō 南中町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Minowaki-chō 蓑脇町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Miyadani-chō 宮谷町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3 Trừ lon, chai nhựa

Miyuki-chō 御幸町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Myōhōji-chō 妙法寺町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Mukaishinbo-chō 向新保町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Mukōgaoka-chō 向ヶ丘町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Murakuni 1 chōme 村国一丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Murakuni 2 chōme 村国二丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
Murakuni 3 chōme 村国三丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Murakuni 4 chōme 村国四丁目 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Murotani-chō 室谷町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Moto-machi 元町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Morihisa-chō 森久町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 1 và lần thứ 3
Yasudo-chō 安戸町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4
Yanagimoto-machi 柳元町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Yahanashi-chō 矢放町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Yafune-chō 矢船町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Yamamuro-chō 山室町 ○ ○ Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Yukimatsu-chō
(Phía đông của JR Sta.) 行松町（JR東側） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4

Yukimatsu-chō
(Phía Tây của JR Sta.) 行松町（JR西側） ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 2 và lần thứ 4

Yutaka-chō 豊町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Yuya-chō 湯谷町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Yokawa-chō 余川町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Ba lần thứ 1 và lần thứ 3
Yokoichi-chō 横市町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 1 và lần thứ 3
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Ngày thu gom rác
theo từng khu vực trong thành phố

Rác cháy
được

Bao bì hộp đựng
bằng nhựa

(Nhãn nhựa) Rác không cháy Bình thiết rỗng, Chai rỗng, Bình
nhựa, Rác thải nguy hại, Chai xịt Nhận xét

Tên từng khu vực Kanji mỗi tuần mỗi tuần

Yokozumi-chō 横住町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Yokone-chō 横根町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Yoshimura-chō 吉村町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Ryōke-chō 領家町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 1 và lần thứ 3
Wakatake-chō 若竹町 ○ ○ Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Sáu lần thứ 2 và lần thứ 4
Wakamatsu-chō 若松町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Năm lần thứ 2 và lần thứ 4
Wakamiya-chō 若宮町 ○ ○ Thứ Tư lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Tư lần thứ 1 và lần thứ 3
Wagasu-chō 若須町 ○ ○ Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4 Thứ Hai lần thứ 2 và lần thứ 4


